	ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU TỔNG HỢP XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THEO 
CHUẨN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN 
TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CỦA TRƯỞNG KHOA
Năm học: 2014 – 2015
	Số thứ tự
	Họ và tên giáo viên (xếp theo tổ bộ môn)
	Giáo viên                tự đánh giá
	Đánh giá của          trưởng khoa, tổ bộ môn
	Ghi chú

	
	
	Tổng số điểm
	Xếp loại
	Tổng số điểm
	Xếp loại
	

	01
	Nguyễn Thanh Vĩnh Phúc
	66
	Khá
	66
	Khá
	 

	02
	Nguyễn Tiến Dũng
	70
	Khá
	67
	Khá
	 

	03
	Nguyễn Thành Long
	66
	Khá
	66
	Khá
	 

	04
	Trần Đình Khải
	63
	Khá
	63
	Khá
	 

	05
	Đỗ Thị Phương Khanh
	65
	Khá
	65
	Khá
	 

	06
	Chung Trần Thế Vinh
	70
	Khá
	70
	Khá
	 

	07
	Vũ Quang Khải
	70
	Khá
	70
	Khá
	 

	08
	Phan Thị Xuân Trang
	70
	Khá
	70
	Khá
	

	09
	Võ Thúy Phương
	70
	Khá
	71
	Khá
	

	10
	Nguyễn Thanh Vũ
	70
	Khá
	70
	Khá
	

	11
	Nguyễn Chí Ngãi
	70
	Khá
	70
	Khá
	

	12
	Trần Thị Hương
	61
	Khá
	63
	Khá
	

	13
	Trần Minh Thông
	69
	Khá
	69
	Khá
	

	14
	Phan Văn Thành
	68
	Khá
	68
	Khá
	

	15
	Vũ Đức Pháp
	71
	Khá
	71
	Khá
	

	16
	Trương Thị Phương Hồng
	70
	Khá
	70
	Khá
	

	17
	Bùi Anh Tuấn
	57
	Khá
	57
	Khá
	

	18
	Lư Thị Yến Vũ
	70
	Khá
	70
	Khá
	

	19
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	70
	Khá
	70
	Khá
	


 
Tổng hợp chung kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên toàn khoa:



- Loại xuất sắc: 
00 người ( …. %);



- Loại khá:        
19 người (100 %);



- Loại trung bình: 
00 người (......%);



- Loại chưa đạt:     
00 người (......%).

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06  tháng 8 năm 2015
PHÓ TRƯỞNG KHOA
(Ký và ghi rõ họ tên)

 Chung Trần Thế Vinh
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